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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Thứ 3, ngày 02 tháng 12 năm 2008 

 
  THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 
   HOSE               HASTC 
  
                 
 
 
   
  Top 5 cổ phiếu tại HOSE    Top 5 cổ phiếu tại HASTC 

CK Mã Giá Điểm %  CK Mã Giá Điểm % 
Tăng  Tăng 

SFC SFC 44,000 2,000 4.8  B82 B82 15,500 1,000 6.9 
TSC TSC 37,600 1,700 4.7  CTC CTC 13,500 700 5.5 
HLA HLA 13,500 500 3.9  BLF BLF 9,900 500 5.3 
BIMICO BMC 72,000 2,000 2.9  YFACO CAP 13,900 400 3.0 
FULLPOWER FPC 19,300 300 1.6       

Giảm  Giảm 
CHANGYIH CYC 9,500 -500 -5.0  CTBT BTH 9,500 -700 -6.9 
SONADEZI SZL 57,000 -3,000 -5.0  CCM CCM 34,000 -2,500 -6.9 
PET PET 13,300 -700 -5.0  CINDE CID 8,400 -600 -6.7 
BAOMINH BMI 17,100 -900 -5.0  BVS BVS 24,000 -1,200 -4.8 
KINH DO KDC 28,900 -1,500 -4.9  COTECIN CIC 8,800 -400 -4.4 

 

 
   PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

HOSE:  
 
 

Chỉ số VN – Index giảm phiên tiếp theo trong 
tuần sau khi để mất đi 7.26 điểm, tương ứng với 
2.31% và lùi về 307.45 điểm vào cuối phiên sáng 
nay.  
 
 

Căn cứ theo biểu đồ phân tích kỹ thuật, chỉ báo 
dự báo sớm Stochastic Oscillator  tạm thời tiếp 
tục hướng đến chu kỳ mua. Trong khi đó chỉ báo 
MACD vẫn cho thấy thị trường đang trong xu 
hướng giảm. Dải Bollinger chưa có biến đổi mới 
khi tiếp tục duy trì độ rộng 2 biên lớn cho thấy thị 
trường vẫn đang trong trạng thái khá bấp bênh 
với biên độ dao động giá rộng, đường giá chưa 
được cải thiện và giữ vị trí phía dưới MA20. Tính 
thanh khoản thấp cùng với sự trượt giảm của lực 
cầu tiếp tục thử thách vị trí của cường độ RSI 
trong vùng 30 -70. 
 

Với các tín hiệu ảm đạm về mặt kỹ thuật đang 
cho thấy sàn HOSE tiếp tục dao động trong kênh 
xu hướng giảm. Chúng tôi khuyến nghị các nhà 
đầu tư theo dõi diễn biến giao dịch và chờ đợi 
thời cơ mua vào khi thị trường có chuyển biến 
khả quan hơn. 
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VN-Index   307.45 
Thay đổi   �7.26 hay 2.31% 
Tổng khối lượng giao dịch 8,809,070 
Tổng giá trị giao dịch  238.7 tỷ đồng 

HASTC-Index                103.48 
Thay đổi   �0.49 hay 0.47% 
Tổng khối lượng giao dịch 5,047,300 
Tổng giá trị giao dịch  131.6 tỷ đồng 
600300 
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   NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

HASTC:  
 

Chỉ số chung của sàn HASTC tiếp tục giảm nhẹ 
với mức giảm 0.49 điểm, tương đương với 0.47% 
và chốt phiên sáng nay với 103.48 điểm.  
 
 

Chỉ báo dự báo sớm Stochastic Oscillator giữ 
tiếng nói ủng hộ cho đà đi lên của HASTC – 
Index bằng chu kỳ mua vào. Đồng thuận với 
Stochastic, MACD cũng là 1 điểm sáng tích cực 
trên biểu đồ kỹ thuật khi chỉ báo này có tín hiệu 
điều chỉnh với đường MACD và đường tín hiệu 
hội tụ thêm lần nữa, phát đi tín hiệu mua vào cho 
giai đoạn mới. Tuy nhiên dải Bollinger band chưa 
có biểu hiện khả quan với độ rộng 2 biên lớn, cho 
thấy thị trường khá bất ổn với biên độ dao động 
giá rộng. Thanh khoản thị trường yếu cùng với 
trạng thái do dự của đường giá, cường lực RSI 
tạm thời đi ngang trong vùng 30 -70.  
 

Các tín hiệu phát đi từ MACD và Stochastic 
Oscillator đang là những điểm sáng về mặt kỹ 
thuật, cùng với thông tin hỗ trợ từ lãi suất cơ bản, 
chỉ số chung ít nhiều có cơ hội phục hồi trong 
phiên tới, tuy nhiên bối cảnh chung vẫn ảm đạm 
do lực cầu yếu và áp lực bán ra từ khối ngoại. 
Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư cân nhắc 
với các quyết định giao dịch trong thời điểm này.  
 
 

Tại HOSE: Sau khi trụ gần mức tham chiếu ở phiên hôm qua, sàn HOSE  thẳng đà trượt dốc khi chỉ số VN – 
Index mất đi 7.26 điểm, tương ứng với 2.31% để đóng cửa phiên sáng nay với 307.45 điểm. Đi đôi với lực cầu 
yếu và sự mở rộng của lượng cung, tính thanh khoản sụt  giảm mạnh. Khối lượng chứng khoán được chuyển 
nhượng thành công trong phiên giao dịch đạt hơn 8.8 triệu đơn vị, với tổng doanh thu đạt 238.7 tỷ đồng, giảm 
đến 21% về khối lượng và 28% về giá trị so với phiên hôm qua. Gần 80% số chứng khoán niêm yết giảm giá ở  
phiên này. Cụ thể, trong tổng số 167 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết, có đến 135 mã giảm giá trong đó 
58 mã giảm giá sàn, chỉ có 13 mã tăng giá với vỏn vẹn 3 mã tăng giá trần, 19 mã đứng giá và 4 mã không có giao 
dịch nào được thực hiện. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với lượng mua vào đạt hơn 1 triệu đơn vị trong khi bán ra 
đến hơn 2 triệu đơn vị.  

Tại HASTC: Diễn biến cùng chiều với sàn HOSE, sàn HASTC xác lập phiên giảm thứ 2 trong tuần với chỉ số 
HASTC – Index giảm 0.49 điểm, tương đương với 0.47% và về mức 103.48 điểm vào cuối phiên. Tính thanh 
khoản tiếp tục bị thu hẹp so với phiên trước đó. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 5 triệu cổ phiếu, 
tương đương giá trị đạt 131.6 tỷ đồng, tương ứng giảm 26% về khối lượng và 22% về giá trị. Theo thống kê, toàn 
thị trường ghi nhận 25 mã tăng giá, 14 mã không có giao dịch, 8 mã đứng giá tham chiếu, còn lại 115 mã giảm 
giá. Về cuối phiên, có 5 mã đóng cửa ở mức giá trần và 22 mã đóng cửa ở mức giá sàn. 

NHẬN ĐỊNH: Sau đợt nghỉ lễ Tạ ơn, thị trường chứng khoán phố Wall trải qua một trong những phiên giảm tồi 
tệ nhất trước việc Chính phủ thừa nhận suy thoái cũng như các tin mới công bố tiếp tục cho thấy kinh tế Mỹ sẽ 
còn đi xuống trong thời gian tới. Đồng thuận với xu hướng của thế giới, thị trường chứng khoán trong nước tiếp 
tục đi xuống về mọi mặt, bất chấp thông tin hỗ trợ khi giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh giảm thêm 1,000 đồng 
mỗi lít vào hôm qua. Sau phiên sáng nay, các chỉ số chính tiếp tục lao dốc để rơi xuống những mức thấp mới. 
Đồng thời tính thanh khoản bị thu hẹp là 1 trong những điểm đáng lo ngại với sự suy giảm nghiêm trọng từ lực 
cầu, trong khi ở chiều ngược lại nguồn cung tiếp tục được tăng cường, cho thấy nhà đầu tư ngày càng mất niềm 
tin vào cơ hội trở mình của thị trường. Về cuối phiên sáng nay trên bảng điện của 2 sàn đã hiển thị sự mất cân 
bằng về dư bán và dư mua với thế áp đảo nghiêng về bên bán. Đồng thời đến thời điểm này khối ngoại vẫn gây 
áp lực lớn cho thị trường khi đẩy mạnh bán ra và thu hẹp vị thế mua. Vào cuối ngày thị trường có thêm thông tin 
Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất cơ bản xuống 10% và điều chỉnh giảm các lãi suất chủ chốt từ ngày 5/12.  Đây 
được xem là 1 biện pháp hỗ trợ nền kinh tế và là thông tin khá tích cực trong bối cảnh hiện nay.   
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  TIN KHÁC  
 

 
 

Lãi suất cơ bản xuống 10%, cho vay theo lãi suất thỏa 
thuận 
 
Từ ngày 5/12, các lãi suất chủ chốt và tỷ lệ dự trữ bắt 
buộc tiếp tục giảm, cơ chế lãi suất thỏa thuận được thực 
hiện. 
Theo Công văn 8260/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính 
phủ hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý từ ngày 
5/12/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thực 
hiện điều chỉnh giảm các lãi suất chủ chốt. 
 
Cụ thể, lãi suất cơ bản sẽ giảm từ 11%/năm hiện nay 
xuống còn 10%/năm, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho 
vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 
12%/năm xuống 11%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 
10%/năm xuống 9%/năm 
 
Điểm đáng chú ý là lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng 
đồng Việt Nam trả cho các tín dụng lần đầu tiên điều 
chỉnh giảm, từ 10%/năm xuống 9%/năm; sau khi đã điều 
chỉnh từ mức 1,2%/năm trước ngày 29/8 lần lượt lên 
10%. 
 
Cũng theo chấp thuận của Thủ tướng, từ thời điểm trên, 
Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm 2% tỷ lệ dự trữ bắt buộc 
đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam và tiền gửi bằng 
ngoại tệ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 
định cụ thể mức giảm đối với từng loại hình tổ chức tín 
dụng. 
 
Đặc biệt, theo công văn trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam sẽ hướng dẫn cho phép các tổ chức tín 
dụng cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với những dự 
án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao; theo đó, cơ chế 
trần lãi suất theo Quyết định số 16, hiệu lực từ ngày 
19/5/2008 dự kiến sẽ có điều chỉnh. 
 
Như vậy, trong gần hai tháng trở lại đây, Ngân hàng Nhà 
nước có 4 lần liên tiếp giảm lãi suất cơ bản, từ mức 
14%/năm xuống còn 10%/năm. Các lãi suất chủ chốt 
khác và tỷ lệ dự trữ bắt buộc cũng lần lượt giảm. 
 
Định hướng của chính sách này là tiếp tục tạo điều kiện 
cho các ngân hàng thương mại thêm vốn, có điều kiện hạ 
lãi suất cho vay hơn nữa. Cùng với việc các tổ chức tín 
dụng được phép cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với 
những dự án kinh doanh có hiệu quả cao, Chính phủ đang 
sử dụng linh hoạt công cụ chính sách tiền tệ để tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân sản 
xuất, kinh doanh nâng cao đời sống. 
(VnEconomy) 

 

Tin vắn chứng khoán ngày 02/12/2008 
 

* Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã KHP-
HOSE) thông báo công ty đã phê duyệt chủ trương để 
công ty tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Thiết 
bị điện VI-NA-SI-NO (thay đổi cho tên đăng ký cũ là 
Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị điện Việt Trung), giá 
trị vốn góp là 5.775.000.000 đồng (giá trị vốn góp cũ  
tính bằng USD là: 350.000), chiếm 5% vốn điều lệ của 
Công ty Cổ phần Thiết bị điện VI-NA-SI-NO. 
 
* Ngày 25/12/2008, Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã 
LCG-HOSE) sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực 
hiện 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phần. 
 
* Ngày 25/12/2008, Công ty Cổ phần Kho vận giao 
nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HOSE) sẽ trả 
cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 
6%/mệnh giá - 600 đồng/cổ phần. 
 
* Ngày 30/12/2008, Công ty Cổ phần Hữu Liên Á 
Châu (mã HLA-HOSE) sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ 
lệ thực hiện 7%/mệnh giá - 700 đồng/cổ phần. 
 
* Ngày 30/12/2008, Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã 
VIS-HOSE) sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với 
tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phần. 
 
* Ngày 25/12/2008, Công ty Cổ phần Xi măng Cần 
Thơ (mã CCM-HASTC) tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 
bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phần - 1 cổ 
phần được nhận 1.800 đồng. 
 
* Ngày 26/12/2008, Công ty Cổ phần Than Hà Tu – 
TKV (mã THT-HASTC) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 
bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 14%/cổ phần - 1 cổ 
phần được nhận 1.400 đồng. 
 
* Ngày 25/11/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sách và 
Thiết bị trường học Quảng Ninh (mã QST-HASTC) 
được niêm yết 1.350.000 cổ phiếu với tổng giá trị niêm 
yết theo mệnh giá là 13,5 tỷ đồng. 
 
* Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 (mã SSS-HASTC) 
thông báo ông Phạm Duy Quyển – thành viên Hội 
đồng Quản trị Giám đốc điều hành Công ty thôi giữ 
chức vụ Giám đốc điều hành kể từ ngày 20/11/2008. 
 
* Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 (mã SSS-HASTC) 
thông báo ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty kể 
từ ngày 20/11/2008 và Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 
sẽ trình Đại hội cổ đông của công ty thông qua việc 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là giám đốc công 
ty vào kỳ họp gần nhất. 
(VnEconomy) 
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam An (“Nam An”). Thông tin sử dụng trong báo cáo 

này được Nam An thu thập từ những nguồn khác nhau được cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo 

rằng những thông tin trong báo cáo này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của 

chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà không cần báo cáo trước.  

Mục đích duy nhất của báo cáo này là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị, hướng dẫn chào mua 

hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn mua hay công cụ phái sinh cụ thể nào. Các quan điểm và khuyến cáo được 

trình bày trong bản báo cáo này không nhằm tới mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể 

của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này.    

Nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư 

nên xem báo cáo này như là một nguồn tham khảo hoặc tham khảo ý kiến tư vấn độc lập nếu cần thiết khi đưa ra quyết 
định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Nam An tuyệt đối không chịu 

trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc 

từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo cáo này. 

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Nam An. Mọi sự sao chép, tái phân phối, chuyển giao hoặc sửa 

đổi báo cáo này trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nam An đều trái luật. Vui lòng 

ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này. 
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